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1       Hồng cầu mẫu Bộ
- Bộ 3 lọ x 10ml

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
                     24 

2       Chlorin 70% (bột) kg

 - Thành phần có chứa  75% ion Clo (+), có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn.

- Dạng hạt (bột trắng đục), tan nhanh trong nước, mùi sốc

- Công thức: Ca(ClO)2

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

                   720 

3       Cồn 90 độ Lít
- Chất lỏng không màu, trong suốt, mùi đặc trưng. 

- Hàm lượng Ethanol 90%
                     24 

4       Túi máu đơn 250ml Túi

- Dung tích 250ml, để đựng máu toàn phần

- Túi chứa sẵn dung dịch chống đông để bảo quản máu toàn phần  ≥ 35 ngày ở 4ºC ± 2ºC

- Kim lấy máu có nắp đậy

- Ống lấy máu dài ≥ 950mm, có ≥ 10 dãy số ký hiệu trên ống, có kẹp đường lấy máu, kèm 

kim lấy máu cỡ 16G và có chụp đầu kim an toàn.

- Sức bền ly tâm: ≥ 5000xg trong 10 phút

- Sức bền áp lực: ≥ 0,7 kg/cm2

- Sức bền nhiệt độ: Trong khoản -80ºC tới 37ºC ± 2ºC

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương

                     30 

5       Dung dịch Lugol 3% ml

Thành Phần: 20ml dd

- Iod 0,2g

- Kali Iodid 0,4g

- Chai 200ml

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

400                  

6       Hydrochloric acid Alcohol ml
 - 3% HCL; 70% Alcohol

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.
1,000               

7       Dung dịch Acid Acetic 3% Chai

- Công thức: CH3COOH

- Nồng độ: 3%

- Dùng trong sản phụ khoa

- Chai 500ml

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

4                      

8        Dung dịch khử khuẩn mức độ cao Cal

- Hoạt chất: Ortho-Phthalaldehyte  ≥ 0,55 %

- PH 7-9

- Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ trong 5 phút, tái sử dụng trong 14 ngày

- Thời gian bảo quản trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp

- Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu

- Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, virus, trực khuẩn lao

- Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC; hoặc tiêu chuẩn tương đương

30                    

9       Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình Cal

- Hoạt chất: Didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate, chất hoạt động 

bề mặt.

- Dùng làm sạch và khử khuẩn các dụng cụ y tế.

- Dung dịch không ăn mòn, tương thích với nhiều chất liệu dụng cụ.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC; hoặc tiêu chuẩn tương đương

15                    

10     Javel 10% Lít
- Sodium hypochlorite NaClO 10%

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương
180                  

11     Oxygene (Oxy già) Kg

- Tên khác: Hydro dioxit, hydroperoxide

- Tỷ lệ hóa hơi: >1

- Độ PH: Axit (2.5 – 3.5)

- Hàm lượng: 50%

- Độ hòa tan trong nước: Hòa tan hòa toàn

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

360                  

12     Dầu Parafin Lít

- Dầu Paraffin trong suốt, không màu, không mùi, không độc hại, không hòa tan trong nước, 

nhưng hòa tan trong ête, benzen và một số este.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương

120                  

13     Bao cao su Cái

- Làm từ cao su thiên nhiên

- Mềm, dẽo, dai,

- Không thủng, chảy dính

- Không gây kích ứng

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE,ISO 13485 hoặc tương đương

200                  

14     Băng keo có gạc vô trùng 9 x25cm Miếng

- Băng dính vô trùng

- Có gạc thấm hút mạnh,

- Kích thước: 250 x 90 mm.

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương.

900                  

15     
Băng bó bột

15cm x 2.7m
Cuộn

- Bột bó các loại, các cỡ

- Kích thước: 15cm x  2,7 m

- Thời gian đông kết: 2 - 4 phút.

- Thạch cao nguyên chất  ≥ 92%.

- Gạc: 100% cotton 

- Không gây kích ứng da

350                  

PHỤ LỤC 
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16     
Băng bó bột

10cm x 2.7m
Cuộn

- Bột bó các loại, các cỡ

- Kích thước: 10cm x  2,7 m

- Thời gian đông kết: 2 - 4 phút.

- Thạch cao nguyên chất  ≥ 92%.

- Gạc: 100% cotton 

- Không gây kích ứng da

100                  

17     
Băng bó bột

7.5cm x 2.7m
Cuộn

- Bột bó các loại, các cỡ

- Kích thước: 7,5cm x  2,7 m

- Thời gian đông kết: 2 - 4 phút.

- Thạch cao nguyên chất  ≥ 92%.

- Gạc: 100% cotton 

- Không gây kích ứng da

350                  

18     Băng dán cố định kim luồn (30µm 5x7cm) Miếng

- Chất liệu Polyurethane

-Màng bán thấm: 30µm

-Kích thước: 5 x 7cm

-Miếng dán siêu mỏng, không có giấy viền quanh miếng dán, trong suốt

-Tiệt trùng

-Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

1,200               

19     Băng keo lụa 5cm x 5m Cuộn

-Băng keo: vải lụa trắng (dễ xé), keo Acrylic

-Kích thước: 5cm x 5m

-Qui cách: hộp 1 cuộn.

*Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

5000

20     Băng keo lụa 2,5cm x 5m Cuộn

-Băng keo: vải lụa trắng (dễ xé), keo Acrylic

-Kích thước: 2,5cm x 5m

-Qui cách: hộp 1 cuộn.

*Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

4000

21     Bình làm ẩm Oxy Y cụ

- Bình tạo ẩm khí oxy (Làm sạch bầu không khí):

- Dung tích bình làm ẩm 180/200/250ml, có tích hợp lưới lọc sục khí.

- Chất liệu bình làm ẩm: Polycacbonat/ Plastic chịu nhiệt, có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ 

121 độ C

- Có vạch chỉ thị mực nước làm ẩm tối thiểu/ tối đa.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.

5                      

22     Bo máy huyết áp Cái
- Bo máy huyết áp

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.
10                    

23     Bóng đèn hồng ngoại Cái
- Bóng đèn hồng ngoại

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.
12                    

24     Bóng gây mê Cái

- Bóng gây mê làm bằng silicon

- Size: các cỡ

- Tiêu chuẩn : CE, ISO 13485 hoặc tương đương

                       5 

25     Bóp bóng người lớn, trẻ em các cỡ Cái

- Bóng bóp: Làm bằng silicon

- Túi chứa khí:Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC).

- Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường 

khí.

- Dây nối oxy: Chiều dài 2 m

- Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp

- Tiêu chuẩn : EC;  FDA; ISO 13485 hoặc tương đương

                     17 

26     Bộ chuông điện tim Bộ

- Điện cực hút ngực, jack Ø3mm tương thích chuẩn máy điện tim

- Núm hình tròn, đường kính núm cao su là 26mm,

- Chất liệu: Niken 

- Bộ 6 cái

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.

4                      

27     Bao đo huyết áp máy huyết áp điện tử Cái

- Chất liệu: Cao su y tế, silicone và vải.

- Kich thước: 27Cm ~ 35Cm

- Bao đo huyết áp tương thích các dòng máy monitor dùng 1 ống dây.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.

10                    

28     Dây thở dùng nhiều lần Bộ

- Dây thở 2 bẫy nước kèm ống nối rời

- Chất liệu silicon, bền và chịu nhiệt tốt.

- Dùng tương thích cho máy thở 840/980

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.

32                    

29      Bộ rửa dạ dày dùng 1 lần các cỡ Bộ

 - Làm từ mũ cao su tự nhiên. 

- Đóng gói riêng từng cái

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.. 

                   200 

30     Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, dài 720 Bộ
- Catheter tĩnh mạch trụng tâm 2 nòng, dài 720

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
10                    

31     Cây đặt nội khí quản khó Bougie Cái

-Cây nòng đặt nội khí quản khó, bằng nhôm phủ PVC, sử dụng 1 lần

-Các cở: 4mm - 11mm

- Dài 700mm

-Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 tương đương.

2                      

32     

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, 

có chất kháng khuẩn  số 0, dài 90cm, kim tròn 

40mm, 1/2C

Tép

- Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 0, dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C, 

kim Premium

- Được khử trùng. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA; EC hoặc tương đương

                   720 
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33     

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, 

có chất kháng khuẩn  số 1, dài 90cm, kim tròn 

40mm, 1/2C

Tép

- Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C, 

kim Premium.

- Được khử trùng. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA; EC hoặc tương đương

 180 

34     

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, 

có chất kháng khuẩn  số 2, dài 75cm, kim tròn 

40mm, 1/2C

Tép

- Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, số 2 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, 

kim Premium. 

- Được khử trùng. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA; EC hoặc tương đương

                   180 

35     

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin, 

có chất kháng khuẩn  số 4, dài 90cm, kim tròn 

40mm, 1/2C

Tép

- Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 4, dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C, 

kim Premium.

- Được khử trùng. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA; EC hoặc tương đương

                     60 

36     Dây cảm biến đo SpO2 Cái

 -Dây cảm biến đo SpO2

-Tương thích với các dòng Monitoring

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.

                     10 

37     Dây cáp nối điện tim, cho 3 điện cực Cái
- Cáp nối máy điện tim với điện cực (nối 3 điện cực)

-  Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương
                       2 

38     Dây điện tim dùng cho máy Nihonkoden Cái
- Dây điện tim dung cho máy điện tim 06 cần Nihonkoden

-  Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.
                       2 

39     Dây oxy 2 nhánh các cỡ Cái

- Dây thở oxy 2 nhánh đủ size.

- Từ nhựa y tế PVC an toàn trường.

- Tiệt trùng bằng trùm điện tử

- Size: Các cở người lớn, trẻ em

-  Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.

                3,000 

40     Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Sợi

- Dây Oxy 2 nhánh: dùng cho trẻ Sơ Sinh

- Chất liệu: PVC

- Tiệt trùng bằng trùm điện tử. - Sise: XS hoặc các cở tương đương.

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.

                   100 

41     Dây treo tay tam giác Sợi

- Dây treo ngắn gồm 1 phần hỗ trợ tay được tính vào dây đai vòng qua phía sau cổ.

- Dây treo được sản xuất có 1 kích cỡ và có thể sử dụng cho tay trái và tay phải.

-  Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.
                   200 

42     Dây truyền dịch có bầu pha thuốc Cái

- Dây truyền dịch 60 giọt

-Có bầu pha thuốc 150ml

-Có cổng tiêm thuốc chữ Y

-Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm

-Dây dài: phía trên bầu pha thuốc 30cm, dây phía dưới bầu pha thuốc 180cm.

-  Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.

                   120 

43     Dây truyền Braun Sợi

 - Đường dây truyền nối liền bầu có đường kính 3 x 4.1 mm, dài 180cm có gắn khóa điều 

chỉnh giọt.

- Một bầu nhỏ giọt có đầu hình kim sắc nhọn.

- Đầu còn lại có nút thông hơi với màng chống khuẩn, lọc bụi.

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.

                   200 

44     Dây truyền máu Sợi

- Dây truyền máu, bằng nhựa PVC

- Dây dài: 150-160cm

- Kim 18G

-Tốc độ: 20ml/giọt.

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.

500                  

45     Đèn gù cao 1m7 Cái

- Sử dụng nguồn điện: 220-240V - 50Hz

- Công suất: 0 - 250W

- Có núm điều chỉnh tăng giảm cường độ tùy theo loại bệnh điều trị..

- Dây nguồn: 3,6m.

- Điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m.

- Cổ định vị xoay linh động đến gần 360o

- Đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn khoảng rộng 30cm + 30cm

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.

                       5 

46     Găng tay sản khoa Đôi

- Sản xuất  cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính.

- Tay trái, tay phải riêng biệt.

- Đã tiệt trùng

- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

                1,000 

47     
Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu 

thuật các loại, các cỡ
Đôi

- Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột.

- Có các số: 6; 6.5; 7; 7.5

- Chiều dài: 280 mm

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.

              24,000 

48     Găng tay y tế không tiệt trùng các cỡ Đôi
- Găng tay y tế không tiệt trùng, không bột các cỡ (size S, M, L, XL)

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.
              70,000 
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49     Gòn tiêm thuốc : 30 viên/gói Gói

- Gòn viên: trắng, mịn, không lẫn tạp cơ học

- Kích thước: 2cm

-Trong lượng gói 20 gr.

- Tiệt trùng

- Qui cách: Gòn viên 30 viên/gói.

-  Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

18,000             

50     Hộp đựng kim chích 1,5 lít Hộp
- Dung tích: ≥1,5 lít.

-  Chất liệu:  nhựa PE, màu vàng, 
                   400 

51     Hộp gòn nhỏ có nắp Cái

- Chất liệu: Làm bằng Inox, có nắp

- Các cỡ: 5x7 cm; 7.5x6cm

- Trọng lượng: ≥ 30gr

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

                     12 

52     
Hộp inox chữ nhật các cỡ (33x18x7cm; 

33x17x10cm)
Cái

- Chất liệu: Làm bằng Inox, có nắp

- Dạng: Hình chữ nhật

- Độ dày: 0,4-4,0 mm

- Các cỡ: 33x18x7 cm; 33x17x10cm

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

12                    

53     Kéo 18cm, 20cm, 22cm inox Cây

- Chất liệu: Làm bằng Inox

-Kích cỡ: 18cm, 20cm, 22cm

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
4                      

54     Kéo 20cm (1 đầu nhọn, 1 đầu tù) Cây

- Kéo y tế thẳng 1 đầu nhọn, 1 đầu tù.

 - Dùng để cắt băng gạc, cắt chỉ khâu, cắt da, cắt mô và các thao tác y tế khác.

 - Làm bằng thép không gỉ, inox, có độ sắc bén cao, dễ dàng cắt qua các vật liệu cứng.

- Tay cầm của kéo được thiết kế vừa vặn, giúp thao tác dễ dàng và chính xác.

- Kích cỡ : 10, 12, 14, 16, 18, 20cm

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

4                      

55     Kim laser nội mạch Cây

- Kim quang học dùng cho máy laser nội mạch.

- Chất liệu: ETFE.

- Chiều dài kim: 25mm.

- Đã được tiệt trùng.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.

                   180 

56     Khẩu trang y tế Cái
-Khẩu trang y tế 4 lớp, kháng khuẩn, 50 cái/ hộp

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.
              20,000 

57     Lưới điều trị thoát vị kích thước 5x10cm Miếng

 -Mảnh ghép dùng trong thoát vị, thành phần polypropylen không tiêu.

- Kích thước: 15 x15 cm

- Kích thước lỗ lưới lớn 2,4mm

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE hoặc tương đương

                     50 

58     Lưỡi dao mổ Cái
- Lưỡi dao mổ các số 10, 11, 12, 15, 20, 21

-Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.
                2,000 

59     Mask khí dung người lớn Cái

- Chất liệu: nhựa PVC

- Mask với dây đeo đàn hồi

- Kẹp mũi điều chỉnh được.

- Dây dẫn dài 2m.

- Buồng chứa thuốc

- Size: S, M, L, XL

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 hoặc tương đương

                2,200 

60     Máy đo huyết áp điện tử Cái

- Màn hình LCD kỹ thuật số

- Phạm vi đo:

+ Huyết áp: tâm thu từ 60 tới ≤280mm Hg; tâm trương: từ 40 tới ≤ 215mm Hg.

+ Nhịp tim:từ 40 tới ≤200 nhịp/phút

- Độ chính xác:

+ Huyết áp: trong phạm vi ± 3mmHg.

+ Mạch: trong phạm vi ± 5% giá trị đọc

- Bộ nhớ: Lưu trữ tối đa ≥14 kết quả đo

- Thời gian bảo hành ≥ 5 năm

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 hoặc tương đương

                       4 

61     Máy phun khí dung loại lớn Cái
- Máy phun khí dung loại lớn

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 hoặc tương đương
6                      

62     Nẹp cẳng chân Cái

- Nẹp được làm từ những chất liệu thoáng mát, dễ thoát mồ hôi, giúp cho người sử dụng có 

cảm giác thoải mái. 

- Thanh nẹp hợp kim nhôm giúp giữ được tư thế cố định mong muốn.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

                   200 

63     Nẹp cẳng tay Cái

- Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông.

- Băng nhám dính, nẹp hợp kim nhôm

- Dài 10-15cm

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

                   200 

64     Nẹp ngón tay Cái

- Thanh nẹp làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm, thanh nẹp thẳng, dễ 

dàng uốn cong.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

                   200 
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65     Nhiệt kế thuỷ ngân Cái
- Nhiệt kế 42 độ C, bằng thuỷ tinh, đo nhiệt độ bằng thuỷ ngân

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
20                    

66     Pence thẳng có mấu (14-16cm) Cây

- Pen gắp thẳng có mấu size 14-16 cm 

- Làm bằng thép inox không gỉ 

- Dùng để kẹp bông băng, rửa vết thương.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

6                      

67     Sonde foley 2 nhánh, các số Sợi

Ống thông tiểu: 2 nhánh

-Các cở: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 ; 20; 22; 24Fr

-Tiệt trùng

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

                2,000 

68     Sonde foley 1 nhánh, các số Sợi

- Ống thông tiểu: 1 nhánh

- Các cở: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22Fr

- Tiệt trùng

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.

                 200 

69     Tay dao đốt điện Cái - Dao cắt đốt sử dụng 1 lần

 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
                   100 

70     Tấm lắc máy đốt điện Tấm

- Tương thích các dòng máy đốt điện

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương

                       5 

71     Test  thử thai Cái  - Định tính hCG trong nước tiểu.                    720 

72     Túi đựng nước tiểu 2 lít có dây treo Cái
 -Túi đựng nước tiểu bằng nhựa, có van xả, có dây treo 2000ml, có chia thể tích.

 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
                1,200 

73     
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp kích thước 200mm 

x 200m
Cuộn

- Kích thước: Rộng 200mm; dài ≥ 200m.

- Loại túi ép dẹp với mép túi có ≥ 3 đường hàn nhiệt, có chất chỉ thị hóa học in trên túi

- Gồm 2 lớp: 1 lớp bằng giấy y tế, 1 lớp film trong suốt vật liệu bằng PET.

+ Lớp giấy y tế  ≥60gsm, có độ bền cơ học cao, đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần 

tiệt trùng.

+ Lớp film có hai lớp: PET và CPP/PP , độ bền cơ học cao, khả năng chịu nhiệt cao.

- Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, FSC,CE,ISO 13485 hoặc tương đương

24                    

74     
Túi hấp tiệt trùng loại dẹp kích thước 250mm 

x 200m
Cuộn

- Kích thước: Rộng 250mm; dài ≥ 200m.

- Loại túi ép dẹp với mép túi có ≥ 3 đường hàn nhiệt, có chất chỉ thị hóa học in trên túi

- Gồm 2 lớp: 1 lớp bằng giấy y tế, 1 lớp film trong suốt vật liệu bằng PET.

+ Lớp giấy y tế  ≥60gsm, có độ bền cơ học cao, đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần 

tiệt trùng.

+ Lớp film có hai lớp: PET và CPP/PP , độ bền cơ học cao, khả năng chịu nhiệt cao.

- Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, FSC,CE,ISO 13485 hoặc tương đương

24                    

75     Bộ điều kinh karman Cái

 -Bộ dụng cụ điều kinh, bơm hút tay chân không, không sử dụng điện. Điều trị sẩy thai 

không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung. (một val, tiệt trùng)

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương 

                   240 

76     Vòng tránh thai Cái
- Vòng tránh thai chữ T

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
                   120 

77     Dao lam Cái

- Lưỡi dao được bao phủ bởi kim loại nhiều lớp giúp tăng độ sắc bén và độ bền, chống lại sự 

ăn mòn

- Quy cách: 5 cái/ 1 hộp

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương

                   480 

78     Tấm lót sản 50cm x 80cm Tấm
 - Kích thước 50 cm x 80cm, Nhựa PE

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
                3,600 

79     
Que gòn đựng trong ống nghiệm tiệt trùng 

từng cái
Cái

- Que gòn lấy mẫu bệnh phẩm được thiết kế để thu thập mẫu bệnh phẩm từ vùng cần kiểm 

tra như âm đạo

 - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương

                2,000 

80     Vỉ phân liều 3 ngăn Cái

- Vỉ phân liều 3 ngăn

- Chất liệu: nhựa

- Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương)

                    1,000 

81     Cọ bôi keo trám đèn Hộp
- Cọ bôi keo trám đèn

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
5                      

82     Cole giấy 20,25,30,35 Hộp
- Cole giấy 20,25,30,35

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
20                    

83     Cole gutta đủ số Hộp
- Cole gutta đủ số

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
10                    

84     Cole phụ B, C Hộp
- Cole phụ B, C

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
5                      

85     Đài cao su Hộp
- Đài cao su Hộp 100 cái

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
1                      
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86     Dầu vô tay khoan Chai
- Dầu vô tay khoan

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
2                      

87     Giấy cắn nha khoa Hộp
- Giấy cắn nha khoa 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
2                      

88     Giấy nhám kẻ (mịn) Hộp
- Giấy nhám kẻ (mịn)

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
5                      

89     
Keo trám răng trong nha

khoa
Hộp

- Keo trám răng trong nha khoa

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE/FDA hoặc tương đương
2                      

90     Kim nha 27G ngắn Cây
-Kim 27G x 0.4 – 21mm (dài 21mm)

-Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
5,000               

91     Lentulo dài 21mm Cây
- Kích thước dài 21mm

-Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
30                    

92     
Trâm dũa ống tủy Reamer

(đủ số)
Hộp

- Trâm dũa ống tủy Reamer (đủ số)

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
10                    

93     Trâm gai, trắng, vàng Vỉ
- Dùng làm sạch sợi tuỷ; gai đàn hồi tốt, sắc bén, an toàn

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
50                    

94     Fuji 9 các màu A3 + A3,5 Hộp
- Fuji 9 các màu A3 + A3,5

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
4

95     Mặt gương nha Hộp

- Mặt gương nha

- Hộp 12 cái

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)

10                    

96     Mũi đánh bóng Composite Hộp
- Mũi đánh bóng Composite các cở

- Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)
2                      

97     Mũi high tròn 1/2 Mũi

- Mũi high tròn 1/2.

- Quy cách: 1 mũi

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương

20                    

98     Nạy chóp Cây
 - Nạy chóp.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)
5                      

99     Nạy thẳng các số Cây
- Nạy thẳng các số.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)
20                    

100   Nạy thẳng trung Cây
- Nạy thẳng trung.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)
5                      

101   Ống chích nha Cây
- Ống chích nha

-Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)
10                    

102   Acid etching Lọ

-Thành phần: 37% Phosphoric Acid Etchant;

-Qui cách: Chai / 5 ml.

*Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng E107tương đương).

5                      

103   Composit đặc Type

- Composit đặc; Đóng rắn sáng, không ăn mòn, độ bám dính cao.

- Qui cách: Tuýp 4g

- Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

10                    

104   Composit lỏng Type

- Composit lỏng; Đóng rắn sáng, không ăn mòn, độ bám dính cao.

- Qui cách: Tuýp 1,5g 

- Tiêu chuẩn:FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

6                      

105   
Endomethason

(Cortisomol)
Hộp

- Thành phần: Hydrcostison acetate và Paraformaldehyde.

- Qui cách: Hộp 14g.

-Tiêu chuẩn:CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

2                      

106   Eugenol Lọ

- Dung dịch Eugenol

- Qui cách: Lọ 30ml.

- Tiêu chuẩn:CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

2                      

107   Thuốc diệt tủy răng Lọ

-Thành phần: Anhydrit Arsennic, Cocain HyDroclorid, Phenol.

-Quy cách: lọ 13ml.

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

2                      

108   Thuốc tê bôi Hủ

-Thành phần: Benzocaine 20%.

- Qui cách: Chai 30g.

-Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).

10                    

109   Ống hút nước bọt nha khoa Gói

-Thành phần: nhựa mềm sử dụng 1 lần.

-Qui cách: Gói.

-Tiêu chuẩn: Nhựa mềm dễ uốn cong, không làm đau niêm mạc

24                    

110   Cồn tuyệt đối 99.5 Lít

- Chất lỏng không màu, trong suốt, mùi đặc trưng.

- Hàm lượng Ethanol ≥ 99.5% 

- Độ tinh khiết: ≥ 99.5% 

- Chai : 1 lít

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

15

Page 6



STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU

 SỐ LƯỢNG 

DỰ KIẾN 

ĐẤU THẦU 

NĂM 2025 

111   Nệm giường bệnh Cái

- Chất liệu: mút nệm và bọc simili, nệm mút xốp, dày và đặc, bọc simili loại 1, không thấm 

nước, không xẹp

- Màu: Xám

- Kích thước: Dài 190cm, rộng 90cm, cao 6cm.

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

30                    

112   Nệm xe đẩy bệnh nhân nằm Cái

- Chất liệu: mút nệm và bọc simili, nệm mút xốp, dày và đặc, bọc simili loại 1, không 

thấm nước, không xẹp

- Màu: Xám

- Kích thước: Dài 190cm, rộng 60cm, cao 6cm

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

1                      

113   Mũi cạo vôi Cái

- Mũi cạo vôi

- Đóng gói: Vỉ 1 cái/ 1 đầu

*Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)

2                      

114   Hạt nhựa Mixbed lọc nước  Túi 

Nhựa Mixbed 

Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480.

Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

                       1 

115   Lõi lọc CTO (than)  Cái 
Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480.

Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
                     12 

116   Lõi lọc thô 5.10  Cái 
Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480.

Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
                     12 

117   Màng lọc RO 100  Cái 
Dùng cho máy lọc RO cấp nước cho máy sinh hóa AU 480.

Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
                       3 

118   Dây điện xung ES-521 Dây Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.                        8 

119   Dây điện xung PMT-175 Dây Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.                        8 

120   Miếng Điện cực máy điện xung PMT-175 Cây Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.                      16 

121   Miếng điện cực máy điện xung ES-521 Cái Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.                      16 

122   Que thử nước tiểu 10 thông số Que

- Que thử nước tiểu cung cấp các xét nghiệm để đo bán định lượng

 - Gồm 10 thông số: Leukocytes, ketone, nitrite, urobilinogen, bilibrubin, glucose, protein, 

specific gravity, pH, blood trong nước tiểu.

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương

 4000 

123   Cảm biến SpO2 Cái
- Cảm biến đo nồng độ oxy trong máu trong thiết bị SPO2

- Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 hoặc tương đương.
10                    

TỔNG CỘNG: 123 KHOẢN
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